
STT MALOPHP MON NGAYTHI GIOTHI PHONGTHI SLSV LOPSV Ten Dot Thi

1 221BUS201101 Văn hóa trong kinh doanh 04/06/2023 15g00 DMA B2.2 40 C21607 Khóa 21

2 221LAW251901 Pháp luật thương mại quốc tế 04/06/2023 15g00 DMA B3.2, DMA B3.3 31, 60 C21610 Khóa 22

3 222ECO203804 Chính sách phát triển công nghiệp
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
13 C21603BT Làm tiểu luận

4 222FIN220201 Ngân hàng TW và chính sách tiền tệ
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
13 C21604 Làm tiểu luận

5 222LAW250401 Pháp luật cạnh tranh
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
30, 61 C21610 Làm tiểu luận

6 222KTL220402 Thống kê và kinh tế lượng ứng dụng
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
11 C22604BT-2 Làm tiểu luận

7 222LAW251101 Kinh tế học pháp luật
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
31, 60 C21610 Làm tiểu luận

8 222LAW252901 Pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động sản
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
30, 61 C21610 Làm tiểu luận

9 222MAT201601 Kinh tế lượng nâng cao
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22608-2 Làm tiểu luận

10 222MIS202301 Hệ thống thông tin kế toán
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C21605 Làm tiểu luận

11 222LAW250601 Pháp luật về hợp đồng
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22609 Làm tiểu luận

12 222LAW250602 Pháp luật về hợp đồng
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22610 Làm tiểu luận

13 222LAW250101 Pháp luật về công ty
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22610 Làm tiểu luận

14 222LAW212202 Phương pháp nghiên cứu và phân tích luật
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22609-2 Làm tiểu luận

15 222LAW213401 Pháp luật về tài sản tín thác
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C21609 Làm tiểu luận

16 222LAW213601 Pháp luật về hòa giải
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C21609 Làm tiểu luận

17 222LAW213901 Chuyên đề Luật dân sự so sánh
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C21609 Làm tiểu luận

18 222ECO202305 Chính sách công
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22603BT Làm tiểu luận

19 222ECO205004 Chính sách phát triển kinh tế Vùng và địa phương
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C21603BT Làm tiểu luận

20 222ECO205101 Kinh tế đổi mới và sáng tạo
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22601 Làm tiểu luận

21 222ECO205102 Kinh tế đổi mới và sáng tạo
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22602 Làm tiểu luận

22 222ECO205103 Kinh tế đổi mới và sáng tạo
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22603 Làm tiểu luận

23 222ECO205104 Kinh tế đổi mới và sáng tạo
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22603BT Làm tiểu luận

24 222BUS201401 Quản trị nguồn nhân lực
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C21607 Làm tiểu luận

25 222FIN211601 Khoa học dữ liệu trong tài chính
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C21604 Làm tiểu luận

26 222FIN220601
Quản trị ngân hàng thương mại trong kỹ nguyên 

số

Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C21604 Làm tiểu luận

27 222LAW210801 Pháp luật về quan hệ tài sản giữa vợ chồng
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22609 Làm tiểu luận

28 2222ME0401 Kinh tế dự báo
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22602 Làm tiểu luận

29 2222ME1901 Quản lý công
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22603 Làm tiểu luận

30 2222ME1902 Quản lý công
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22603BT Làm tiểu luận

31 222ECO201103 Kinh tế học thể chế
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22601 Làm tiểu luận

32 222ECO201102 Kinh tế học thể chế
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22602 Làm tiểu luận

33 222ECO201105 Kinh tế học thể chế
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22603 Làm tiểu luận

34 222ECO201107 Kinh tế học thể chế
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22603BT Làm tiểu luận

35 222COM201401 Quản trị đa văn hóa
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22608-2 Làm tiểu luận

36 222COM201501
Phương pháp nghiên cứu khoa học và viết luận 

văn

Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22608-2 Làm tiểu luận

37 2222LS0102 Luật sở hữu trí tuệ
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22608-2 Làm tiểu luận
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Lưu ý: 

- Vào ngày thi 21/5/2022 ca thi 08g00 môn Triết học thay đổi phòng thi từ B3.2, B3.3, B2.2 sẽ chuyển sang phòng Hội trường DMA

- Vào ngày thi 28/5/2022 ca thi 15g00 môn Phương pháp nghiên cứu và phân tích Luật thay đổi phòng thi từ B3.2, B3.3 sẽ chuyển sang phòng Hội trường 

DMA



38 2222LS0101 Luật sở hữu trí tuệ
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C21608 Làm tiểu luận

39 2222MB0105 Phương pháp nghiên cứu khoa học
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22601 Làm tiểu luận

40 2222MB0106 Phương pháp nghiên cứu khoa học
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22602 Làm tiểu luận

41 2222MB0108 Phương pháp nghiên cứu khoa học
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22603 Làm tiểu luận

42 2222MB0107 Phương pháp nghiên cứu khoa học
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22603BT Làm tiểu luận

43 2221ME0202 Kinh tế công
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C21602 Làm tiểu luận

44 2221ME0203 Kinh tế công
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận

C21603, 

C22602, C22603
Làm tiểu luận

45 2221ME0206 Kinh tế công
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22602 Làm tiểu luận

46 2221ME0207 Kinh tế công
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22603 Làm tiểu luận

47 2221ME0205 Kinh tế công
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22603BT Làm tiểu luận

48 2222MP1702 Chính sách đất đai
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22601 Làm tiểu luận

49 2222MP1701 Chính sách đất đai
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C21601 Làm tiểu luận

50 222ACC200201 Hợp nhất báo cáo tài chính
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C21605 Làm tiểu luận

51 222ACC201201 Phương pháp nghiên cứu khoa học
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22605-2 Làm tiểu luận

52 222ACC201301 Lý thuyết kế toán
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22605-2 Làm tiểu luận

53 222ACC203401 Kế toán tài chính nâng cao
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C21605 Làm tiểu luận

54 222ACC205301 Phân tích báo cáo tài chính
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C21605 Làm tiểu luận

55 222ACC206301 Kế toán quốc tế
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C21605 Làm tiểu luận

56 222ACC207301 Kế toán quản trị
Giảng viên thông tin cho học 

viên về hạn nộp tiểu luận
C22605-2 Làm tiểu luận

57 221ECO320201
Kết hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ 

trong điều hành kinh tế vĩ mô: Lý thuyết và thực 
04/06/2023 15g00 DMA B1.2 15 N22702 NCS

58 222BUS200601 Quản trị tài chính 04/06/2023 08g00 DMA B1.2, DMA B2.2 9, 40 C22607 SDH dot 2

59 222KTL220401 Thống kê và kinh tế lượng ứng dụng 04/06/2023 10g00 DMA B1.2 23 C22604-2 SDH dot 2

60 222GEN200101 Kinh tế chính trị nâng cao 04/06/2023 13g00 DMA B1.2 5 C22601 SDH dot 2

61 222GEN200102 Kinh tế chính trị nâng cao 04/06/2023 13g00 DMA B1.2 7 C22602 SDH dot 2

62 222BUS201201 Hành vi tổ chức 04/06/2023 13g00 DMA B1.2, DMA B2.2 10, 39 C22607 SDH dot 2

63 222ECO205401 Kinh tế học các vấn đề xã hội 04/06/2023 10g00 DMA B2.2 5 C22602 SDH dot 2

64 222ECO205402 Kinh tế học các vấn đề xã hội 04/06/2023 10g00 DMA B2.2 7 C22601 SDH dot 2

65 222ECO205403 Kinh tế học các vấn đề xã hội 04/06/2023 10g00 DMA B2.2 16 C22603 SDH dot 2

66 222FIN210202 Quản trị tài chính 04/06/2023 08g00 BTRE1.1 11 C22604BT-2 SDH dot 2

67 222FIN210201 Quản trị tài chính 04/06/2023 08g00 DMA B1.2 23 C22604-2 SDH dot 2

68 222FIN210301 Tài chính công 04/06/2023 13g00 BTRE1.1 11 C22604BT-2 SDH dot 2

69 222LAW214001 Pháp luật về tài sản và thừa kế 04/06/2023 10g00 DMA B3.2, DMA B3.3 36, 48 C22609 SDH dot 2

70 2222MP1403 Kinh tế Việt Nam 21/05/2023 08g00 DMA B1.2 7 C21603 SDH dot 2

71 2222MP1402 Kinh tế Việt Nam 21/05/2023 08g00 DMA B1.2 8 C21602 SDH dot 2

72 2222MP1401 Kinh tế Việt Nam 21/05/2023 08g00 DMA B1.2 12 C21601 SDH dot 2

73 2222MP1404 Kinh tế Việt Nam 21/05/2023 08g00 BTRE1.1 13 C21603BT SDH dot 2

74 222BUS200204 Kinh tế học quản lý 21/05/2023 10g00 BTRE1.1 11 C22604BT-2 SDH dot 2

75 222BUS200202 Kinh tế học quản lý 21/05/2023 10g00 DMA B3.2 15 C22605-2 SDH dot 2

76 222BUS200203 Kinh tế học quản lý 21/05/2023 10g00 DMA B3.2 23 C22604-2 SDH dot 2

77 222BUS200201 Kinh tế học quản lý 21/05/2023 10g00 DMA B3.3 49 C22607 SDH dot 2

78 222ECO203802 Chính sách phát triển công nghiệp 21/05/2023 10g00 DMA B1.2 7 C21602 SDH dot 2

79 222ECO203803 Chính sách phát triển công nghiệp 21/05/2023 10g00 DMA B1.2 7 C21603 SDH dot 2

80 222ECO203801 Chính sách phát triển công nghiệp 21/05/2023 10g00 DMA B1.2 12 C21601 SDH dot 2

81 222ECO201401 Kinh tế phát triển nâng cao 21/05/2023 10g00 DMA B2.2 5 C22601 SDH dot 2

82 222ECO201402 Kinh tế phát triển nâng cao 21/05/2023 10g00 DMA B2.2 8 C22602 SDH dot 2

83 222ECO201403 Kinh tế phát triển nâng cao 21/05/2023 10g00 DMA B2.2 16 C22603 SDH dot 2



84 222ECO201404 Kinh tế phát triển nâng cao 21/05/2023 10g00 BTRE1.1 27 C22603BT SDH dot 2

85 222BUS200901 Quản trị chiến lược 21/05/2023 15g00 DMA B2.2 41 C21607 SDH dot 2

86 222FIN210601 Phương pháp nghiên cứu khoa học 21/05/2023 13g00 DMA B2.2 13 C21604 SDH dot 2

87 222GEN201105 Triết học 21/05/2023 08g00 Hội trường DMA 1 C22601-2 SDH dot 2

88 222GEN201111 Triết học 21/05/2023 08g00 BTRE1.1 2 C22603BT-2 SDH dot 2

89 222GEN201106 Triết học 21/05/2023 08g00 Hội trường DMA 4 C22602-2 SDH dot 2

90 222GEN201107 Triết học 21/05/2023 08g00 Hội trường DMA 7 C22603-2 SDH dot 2

91 222GEN201101 Triết học 21/05/2023 08g00 Hội trường DMA 10 C22608-2 SDH dot 2

92 222GEN201104 Triết học 21/05/2023 08g00 BTRE1.1 11 C22604BT-2 SDH dot 2

93 222GEN201108 Triết học 21/05/2023 08g00 Hội trường DMA 13 C22607-2 SDH dot 2

94 222GEN201102 Triết học 21/05/2023 08g00 Hội trường DMA 15 C22605-2 SDH dot 2

95 222GEN201110 Triết học 21/05/2023 08g00 Hội trường DMA 22 C22610-2 SDH dot 2

96 222GEN201103 Triết học 21/05/2023 08g00 Hội trường DMA 23 C22604-2 SDH dot 2

97 222GEN201109 Triết học 21/05/2023 08g00 Hội trường DMA 29 C22609-2 SDH dot 2

98 222LAW211201 Chuyên đề Pháp luật về quyền tác giả 21/05/2023 13g00 DMA B2.2, DMA B3.2 21, 40 C21609 SDH dot 2

99 222LAW250701 Pháp luật ngân hàng 21/05/2023 15g00 DMA B3.2, DMA B3.3 31, 60 C21610 SDH dot 2

100 222BUS200701 Quản trị tài sản trí tuệ 28/05/2023 13g00 DMA B3.2 40 C21607 SDH dot 2

101 222LAW212201 Phương pháp nghiên cứu và phân tích luật 28/05/2023 15g00 Hội trường DMA 33, 60 C22610 SDH dot 2

102 222BUS200301 Thống kê ứng dụng trong kinh doanh 28/05/2023 13g00 DMA B3.3 49 C22607 SDH dot 2

103 2222ME0302 Thẩm định dự án đầu tư 28/05/2023 13g00 DMA B2.2 7 C21602 SDH dot 2

104 2222ME0303 Thẩm định dự án đầu tư 28/05/2023 13g00 DMA B2.2 7 C21603 SDH dot 2

105 2222ME0301 Thẩm định dự án đầu tư 28/05/2023 13g00 DMA B2.2 12 C21601 SDH dot 2

106 222COM200102 Tài chính quốc tế nâng cao 28/05/2023 13g00 DMA B1.2 10 C22608-2 SDH dot 2

107 222COM200101 Tài chính quốc tế nâng cao 28/05/2023 13g00 DMA B1.2 16 C21608 SDH dot 2

108 222COM200701 Đàm phán thương mại quốc tế 28/05/2023 15g00 DMA B2.2 16 C21608 SDH dot 2

109 222ECO200101 Kinh tế vi mô nâng cao 28/05/2023 15g00 DMA B2.2 5 C22601 SDH dot 2

110 222ECO200102 Kinh tế vi mô nâng cao 28/05/2023 15g00 DMA B1.2 7 C22602 SDH dot 2

111 222ECO200103 Kinh tế vi mô nâng cao 28/05/2023 15g00 DMA B1.2 16 C22603 SDH dot 2

112 2222KT0201 Kinh tế lượng & ứng dụng 28/05/2023 13g00 DMA B2.2 15 C22605-2 SDH dot 2


